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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): KỸ THUẬT CHƯNG CẤT CÔNG NGHIỆP



  FRACTIONAL DISTILLATION TECHNIQUES

- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 ngành Kỹ thuật hóa dầu
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Truyền nhiệt và truyền chất 
- Học phần học trước: Truyền nhiệt và truyền chất 
- Học phần học song hành: Kỹ thuật phản ứng
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             26 tiết


+ Lý thuyết:
             26 tiết

+ Bài tập: 
             12 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu tổng quát về kỹ thuật chưng cất  và quá trình chưng luyện, chưng cất phân đọan và ngưng tụ phân đọan,các lọai chưng cất sử dụng trong công nghiệp, Hệ thống Chưng cất khí quyển, Hệ thống chưng cất chân không , Chưng luyện lien tục cho các hệ chất 3 thành phần và hệ chất Đa cấu tử, Mô hình tính tóan theo Thiele-Geddes,  Hysis va Pro II . Tính toán và thiết kế tháp chưng công nghịêp lọai mâm ,tiếp xúc lỏng-hơi, Tương quan giữa động học lưu chất của tháp Van công nghiệp (Van Glitsch thế hệ 0,I,II,III,IV) và hiệu xuất truyền khối . Thiết kế và tính tóan các tháp chêm , đệm công nghiệp.

3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Nắm vững ý nghĩa và bản chất  vật lý của  chưng cất và chưng luyện, các chế độ truyền nhiệt ,truyền khối ,Mô hình dãy hộp, các phân đọan tháp  chưng và  luyện( phần Tháp Tăng cường và phần Tháp Giảm động) ,các phân đọan ngưng tụ các mô hình tính toán số mâm LT., chiều cao,đường kính của tháp công nghiệp. Tính tóan và thiết kế tháp chưng luyện  công nghiệp .
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức

- Cơ sở tính tóan quá trình tháp chưng luyện hệ hai cấu tử ,3-cấu tử và nhiều cấu tử.Đường cân bằng và đường làm việc
- Tính tóan tỷ số hồi lưu tối thiểu và SMLT tối thiểu
- Sự phụ thuộc của giao đường tăng cường và giảm động vào các trạng thái nhập liệu khác nhau.
- Mô hình Độ trao đổi
- Mô hình SĐVTK và SMLT
- Tính tóan cho hệ Đa cấu tử
- Định kích thước Tháp, Tháp mâm Van Glitsch V-4, tính Đường kính và chiều cao, Tháp chêm, đệm.
- Các lọai vật chêm công nghiệp
- Ảnh hưởng tương hỗ của các nhóm Thông số vận hành, Nhóm thông số Giá trị Hóa Lý và nhóm thông số kích thước Thiết bị,
- Chưng mở, Chưng đóng và Chưng cất gián đoạn.
- Phân loại quá trình chưng cất  theo trạng thái, thành phần và chế độ dòng.
b) Kỹ năng

- Tính toán quá trình, thiết kế tháp chưng luyện, Rmin,νmin,Nmin
- Định kích thước Tháp, Đường kính, chiều cao, khỏang cách mâm, thiết kế chi tiết mâm.
- Xác định Hiệu xuất TB.

- Xác định khỏang làm việc
c) Thái độ

Hình thành Nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ sở mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học
4. Học liệu
[1]Siegfried Weiss ,
 Verfahrenstechnische Berechnungsmethoden , Heidelberg , Leipzig 2005

[2]Reihard Billet,  Distillation engineering, Ruhr-University Bochum, London ,
Heyde 1979

[3]Johann Stichmair, Grundlagen der Dimensionierung des Gas/Fluessigkeit-Kontaktapparates Bodenkolonne, Weinheim, New York 2005.

[4]Nguyễn Hữu Tùng, Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử (Tính toán và Thiết kế), NXB. Bách Khoa, Hà nội 2010
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:    25%
+ Tham dự lớp đầy đủ: 

  5%
+ Bài tập, thảo luận: 

20%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:                25%
+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 45 phút

c)  Thi cuối kỳ: 



50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 60-90 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 


	Chưng cất và chưng luyện công nghiệp , 
1. Các khái niệm cơ bản

Nguyên lý chưng cất, Giải pháp kỹ thuật, Dòng hai pha,phương thức họat động, chưng cất hệ đa cấu tử, cân bằng lỏng –hơi, Hệ đẳng phí

2. Tính toán và thiệt kế Tháp chưng cất
2.1 Tổng kê cho một tháp chưng liên tục

2.2 Tổng kê cho một phần của tháp chưng liên tục (khi dòng vật chất của pha lỏng và pha hơi không đổi), Đường Tổng kê,Đường làm việc của hệ hai cấu tử, vị trí giao điểm giữa đường Tăng cường và đường giảm động theo ảng hưởng của trạng thái nhiệt động.
2.3 Chưng cất liên tục của hệ hai cấu tử

2.3.1 Tỷ số hồi lưu,ý nghĩa kinh tế kỹ thuật của nó

2.3.2 Số mâm lý thuyết,

Phương pháp đồ thị Mcabe-Thiele, phương pháp Ponchon-Savarith, số mâm tối thiểu, Phương pháp tính toán nhanh theo Fenske-Underwood-Gilliland  , lập trình số hóa  phần mềm  Hysis và ProII.

2.3.3 Truyền khối trong các tháp chêm, DTTXP,   

      Chiều cao của lớp chêm đối vói dòng ngược chiều,   

      Chiều cao của lớp chêm khi co sự trộn ngựơc, Giá trị  

      HETB, Mô hình SĐVTK, Mô hình SMLT

2.3.4 Các phương pháp tính cho hệ Đa cấu tử

2.4 Định kích thước tháp

2.4.1 Tháp mâm,Lọai  Tháp ngược dòng và chéo dòng, Các phương pháp hướng dòng, Tháp mâm chóp, Tháp mâm xuyên lỗ, Tháp lưới ... và Tháp Van
2.4.2 Tháp chêm,các lọai vật chêm

2.4.3 Tháp đệm

2.4.4 Các phương pháp chưng luyện đặc biệt khác , Hiệu xuất của tháp .

2.4.4.1    Chưng luyện các hỗn hợp đẳng phí
2.4.4.2    Chưng trích
2.4.4.3    Chưng lôi cuốn bằng hơi nươc  
2.4.5 Thông số Kinh tế kỹ thuật
2.5 Độ trao đổi của Tháp mâm

2.5.1 Các đại lượng ảnh hưởng đến Độ trao đổi :Nhóm thông số Vận hành, Nhóm thông số kích thước, Nhóm thông số các giá trị Vật lý
2.5.2 Mô hình Độ trao đổi, Độ trao đổi Tháp, Đổ trao đổi Mâm, Độ trao đổi cục bộ

2.6 Chưng cổ điển

2.6.1 Chưng mở 

2.6.2 Chưng đóng

2.7 Chưng gián đọan

2.7.1 Nồng độ đỉnh không đổi

2.7.2 Tỷ số hồi lưu không đổi

2.7.3 Quá trình Chưng cất tối ưu
     2.8  Phân lọai QT chưng cất theo trạng thái, thành phần và chế độ dòng ,tác động tương hỗ giữa phương pháp chưng 

cất , t/c hỗn hợp và kích thước thiết bị. 

2.8 Khoảng làm việc ,giá trị chất ở các trạng thái họat động.
2.9 Độ giảm áp của tháp mâm Van Glitsch V-4
	24
	10
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1,2,3,4] chươngI,II,III
- Làm các bài tập ứng dụng cho từng phần
- Tìm thông tin liên quan QT,Chưng cất công nghiệp 
- Tháp công nghiệp,Glitsch V-4 

	- Tính toán QT chưng cất
- Trạng thái nhập liệu, Tỷ số hồi lưu tối thiểu
- SMLT,SĐVTK Mô hình TK liên tục và Mô hình TK gián đọan
- Định kích thước Tháp chưng cât, Đường kính,chiều cao,khỏang cách mâm, loại mâm
- Khoảng làm việc

	Tuần 
	3. Chưng cất khi quyển và chưng cất chân không

    3.1  Mô hình chưng cất khí quyển cổ điển

   3.2 Mô hình chưng cất chân không truyền thống

   3.3 Mô hình kết hợp ( ví dụ RFCC)
	6
	2
	
	
	- Tham khảo thông tin trên mạng

-Tham khảo web của tạp chí Dầu khí PV
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Thái Nguyễn Huy Chí
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại, email: 0907995789, dr.huychi@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Động lực học lưu chất, Quá trình Truyền vận, Tháp chưng cất công nghiệp
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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